
Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Buổi Giảng viên Ghi chú Thi Học kỳ

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Triết học 4

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; sáng, 

chiều Chủ nhật

04, 05, 06, 

11, 12, 

13/3/2016

PGS.TS Vũ Văn Gầu 

'0902769729
08/05/2016 1

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Tài chính phát 

triển
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

19, 20, 26, 

27/3/2016

TS Trần Hùng Sơn 

'0909224879
08/05/2016 1

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Tài chính công 3
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

02, 03, 09, 

10/4/2016

TS Nguyễn Anh 

Phong '0937484877
28/08/2016 1

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Kinh tế học 

quản lý
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

21, 22, 28, 

29/5/2016

PGS.TS Nguyễn 

Hồng Nga 

'0919535557

21/08/2016 1

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Quản trị rủi ro 

tài chính ngân 

hàng

3
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

11, 12, 25, 

26/6/2016

PGS.TS Trịnh Quốc 

Trung '0903861308
21/08/2016 2

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Thống kê và 

kinh tế lượng 

ứng dụng

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều, tối thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

17, 18, 

19/6/2016

TS Phạm Văn Chững 

'0914412906
28/08/2016 2

Bổ sung kiến 

thức

Quản trị tài 

chính

Sáng, chiều, tối thứ 

7; sáng, chiều Chủ 

nhật

22, 23, 

24/7/2016

Chỉ dành cho 

học viên phải 

bổ sung kiến 

thức

24/07/2016

Bổ sung kiến 

thức

Tiền tệ ngân 

hàng

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

05, 06, 

07/8/2016

Chỉ dành cho 

học viên phải 

bổ sung kiến 

thức

07/08/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

THỜI KHÓA BIỂU



Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Buổi Giảng viên Ghi chú Thi Học kỳ

Bổ sung kiến 

thức

Ngân hàng 

thương mại

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

12, 13, 

14/8/2016

Chỉ dành cho 

học viên phải 

bổ sung kiến 

thức

14/08/2016

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Quản trị tài 

chính
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

10, 11, 17, 

18/9/2016

TS Nguyễn Ngọc 

Huy '0903663727
26/11/2016 2

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Phân tích tài 

chính theo tình 

huống

3
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

01, 02, 08, 

09/10/2016

TS Dương Như 

Hùng 0909423542
27/11/2016 2

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Ngân hàng 

TW và chính 

sách tiền tệ

3
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

22, 23, 29, 

30/10/2016

TS Hoàng Công Gia 

Khánh '0903637456
27/11/2016 3

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Đầu tư tài 

chính
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

05, 06, 12, 

13/11/2016

TS Nguyễn Ngọc 

Huy '0903663727
25/02/2017 2

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Quản trị ngân 

hàng thương 

mại

3
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

03, 04, 10, 

11/12/2016

PGS. TS Trịnh Quốc 

Trung '0903861308
26/02/2017 2

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

2
Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

17, 18, 24, 

25/12/2016

TS Trần Hùng Sơn 

'0909224879
26/02/2017 3

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Tài chính quốc 

tế
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

11, 12, 18, 

19/3/2017

PGS.TS Trương 

Quang Thông 

'0903969525

06/05/2017 3

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Phân tích đầu 

tư chứng khoán
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

25, 26/3; 

01, 

02/4/2017

TS Nguyễn Ngọc 

Huy '0903663727
07/05/2017 3

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Tài chính hành 

vi
3

Sáng, chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ nhật

08, 09, 15, 

16/4/2017

PGS.TS Vương Đức 

Hoàng Quân 

'0903962347

07/05/2017 3



Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Buổi Giảng viên Ghi chú Thi Học kỳ

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Ngoại ngữ 8

Tự học và nộp chứng 

chỉ theo quy định 

của ĐHQG TP.HCM

Tài chính - 

ngân hàng 

khóa 15 KG

Luận văn thạc 

sĩ
8

60


